
Số tờ
 Số 

thửa 

 Diện tích 

theo bản 

đồ  (m2) 

 Số tờ 
 Số 

thửa 

 DT thửa 

(m2) 

 Diện tích 

đƣợc 

giao (m2) 

 Đất hộ 

gia đình 

(m2) 

 Đất 

UBND 

xã 

 Đất UB 

đã thu 

hồi ở 

đƣờng 

298 (m2) 

Tổng DT 

thu hồi 

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Nguyễn Thị Chuyền

Đoàn Văn Hải
Thôn Sỏi Máng 58 98 2261.6 58 98 2261.6 1510.8

NTS 

(LUC) 
939.6 327.3           -   1266.9 BB hội nghị

2 Nguyễn Văn Dương Thôn Sỏi Máng 58 72 172.7 58 72 172.7 172.7 LUC 81.3           -   81.3 BB hội nghị

3
Nguyễn Văn Đường

Đoàn Thị Thắng
Thôn Sỏi Máng 67 40 585 67 40 585 585 LUC 244.8           -   244.8 BB hội nghị

4 Thân Văn Kiên Thôn Sỏi Máng 58 76 60.2 58 76 60.2 60.2 LUC 60.2           -   60.2
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

Thân Văn Kiên Thôn Sỏi Máng 58 78 435.1 58 78 435.1 435.1 LUC 48.6           -   48.6 BB hội nghị

5
Nguyễn Hồng Minh 

Nguyễn Thị Hảo
Thôn Sỏi Máng 58 66 69.3 58 66 69.3 69.3 LUC 69.3           -   69.3

BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

6 Nguyễn Thị Nghị Thôn Sỏi Máng 67 34 350.5 67 34 350.5 350.5 LUC 350.5           -   350.5
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

Nguyễn Thị Nghị Thôn Sỏi Máng 67 36 565.5 67 36 565.5 565.5 LUC 273.7           -   273.7 BB hội nghị 

7
Nguyễn Văn Quang

Tống Thị Hải
Thôn Sỏi Máng 58 74 240.8 58 74 240.8 240.8 LUC 80.6           -   80.6 BB hội nghị 

8 Nguyễn Thị Thịnh Thôn Sỏi Máng 58 75 59.3 58 75 59.3 59.3 LUC 59.3           -   59.3
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án: Đƣờng nối từ QL.37-QL.17-ĐT.292(đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm: thôn Sỏi Máng, thôn Sỏi Làng, thôn Ba Mô, thôn An Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Tên chủ sử dụng đất
Địa chỉ thửa 

đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính

Thông tin thửa đất theo GCN, HS 

ĐC

Loại đất

Diện tích thu hồi

Ghi chú



9
Nguyễn Văn Thực

Dương Thị Hoa
Thôn Sỏi Máng 58 77 148.2 58 77 148.2 148.2 LUC 148.2           -   148.2

BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

10
Nguyễn Thị Oanh

(Vượng)
Thôn Sỏi Máng 58 62 96.1 58 62 96.1 96.1 LUC 96.1           -   96.1

BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

11 Vũ Thị Tảo Thôn Sỏi Làng 68 172 3345.6 68 172 3345.6 3345.6 LUC 1.5           -   1.5 QĐ 506 stt 18

12 Nguyễn Thị Lịch Thôn Sỏi Làng 68 157 749.5 68 157 749.5 749.5 LUC 18.9           -   18.9 BB hội nghị

13
Nguyễn Thị Cự

Nguyễn Văn Long 
Thôn Sỏi Làng 68 184 4201.6 68 184 4201.6 4201.6 LUC 174.3           -   174.3 QĐ 506 stt 20

14 Trần Xuân Lục Thôn Sỏi Làng 68 88 1124.8 68 88 1124.8 1124.8 LUC 12.7           -   12.7 BB hội nghị

15 Nguyễn Văn Sử Thôn Sỏi Làng 68 115 607.1 68 115 607.1 607.1 LUC 111.5           -   111.5 BB hội nghị

Nguyễn Văn Sử Thôn Sỏi Làng 68 155 611 68 155 611 611 LUC 465.7           -   465.7
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

16 Nguyễn Thị Thái Thôn Sỏi Làng 68 174 1611.1 68 174 1611.1 1611.1 LUC 353.3           -   353.3 BB hội nghị

Nguyễn Thị Thái Thôn Sỏi Làng 68 189 423.2 68 189 423.2 423.2 LUC 209.5           -   209.5 BB hội nghị

Nguyễn Thị Thái Thôn Sỏi Làng 68 119 141.8 68 119 141.8 141.8 LUC 2.6           -   2.6 BB hội nghị

17
Nguyễn Văn Thìn

Nguyễn Thị Mun
Thôn Sỏi Làng 68 153 201.7 68 153 201.7 201.7 LUC 16.8           -   16.8 BB hội nghị

18 Nguyễn Xuân Tựa Thôn Sỏi Làng 68 182 413 68 182 413.0 413.00 LUC 101.0           -   101.0 BB hội nghị

19
Nguyễn Thanh Tuấn

Hoàng Thị Sang
Thôn Sỏi Làng 68 151 155 68 151 155 155 LUC 73.6           -   73.6 BB hội nghị

20 Bùi Thị Đông Thôn Ba Mô 60 16 314 60 16 314 314
BHK

(LUC)
78.7           -   78.7 BB hội nghị

Bùi Thị Đông Thôn Ba Mô 60 51 173.4 60 51 173.4 173.4
BHK

(LUC)
70           -   70 BB hội nghị

21 Lê Thị Bốn Thôn An Lập 59 15 733.8 59 15 733.8 733.8 LUC 232.9     500.9 733.8
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa



Lê Thị Bốn Thôn An Lập 59 23 2055.1 59 23 2055.1 2055.1 LUC 54     207.8 261.8 BB hội nghị

22 Nguyễn Hữu Đức Thôn An Lập 60 78 385.9 60 78 385.9 385.9 LUC 284.8           -   284.8 BB hội nghị

23 Hoàng Văn Hưng Thôn An Lập 60 74 590.8 60 74 590.8 590.8 LUC 366.5           -   366.5 BB hội nghị

Hoàng Văn Hưng Thôn An Lập 60 77 556.5 60 77 556.5 556.5 LUC 421.4           -   421.4 BB hội nghị

24 Vũ Thị Sửu Thôn An Lập 60 211 402.7 60 211 402.7 402.7 LUC 74.5           -   74.5 BB hội nghị

25 Nguyễn Thị Hiền Thôn An Lập 59 6 2817.1 59 6 2817.1 2817.1 LUC 530.2           -   530.2 BB hội nghị

26 Nguyễn Thị Thuần Thôn An Lập 59 18 2757.3 59 18 2757.3 2757.3 LUC 1059.1           -   1059.1 GCN

27
Đỗ Thị Hợp (vợ)

Lã Văn Vang 
Thôn An Lập 60 69 614.5 60 69 614.5 614.5 LUC 258.3           -   258.3 BB hội nghị

28 Nguyễn Thị Xuyến Thôn An Lập 59 21 4508.2 59 21 4508.2 4508.2 LUC 553     838.3    1,391.3 BB hội nghị

34,539.0     -       -      34,539.0   33,788.2  -           7,977.0    327.3  1,547.0   9,851.3    -                                              Tổng





232.9





ĐVT: đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9*50.000đ 11=9*8.800đ 12=7*10.000đ 13=7*150.000đ 14=10+11+12+13 15

1 Nguyễn Văn Dương 58 72 172.7 LUC 81.3        -   81.3      4,065,000     715,440        813,000          12,195,000       17,788,440         

2
Nguyễn Văn Đường

Đoàn Thị Thắng
67 40 585 LUC 244.8        -   244.8    12,240,000   2,154,240     2,448,000       36,720,000       53,562,240         

3 Thân Văn Kiên 58 76 60.2 LUC 60.2        -   60.2      3,010,000     529,760        602,000          9,030,000         13,171,760         

Thân Văn Kiên 58 78 435.1 LUC 48.6        -   48.6      2,430,000     427,680        486,000          7,290,000         10,633,680         

4
Nguyễn Hồng Minh 

Nguyễn Thị Hảo
58 66 69.3 LUC 69.3        -   69.3      3,465,000     609,840        693,000          10,395,000       15,162,840         

5 Nguyễn Thị Nghị 67 34 350.5 LUC 350.5        -   350.5    17,525,000   3,084,400     3,505,000       52,575,000       76,689,400         

Nguyễn Thị Nghị 67 36 565.5 LUC 273.7        -   273.7    13,685,000   2,408,560     2,737,000       41,055,000       59,885,560         

Diện tích thu hồi (m2)

Bồi thƣờng về 

đất 50.000đ/m2

Diện tích

đất hộ 

(m2)

 Đất 

UBND 

xã (m2) 

THÔN SỎI MÁNG

Loại 

đất

Số 

thửa

 Tổng DT 

thu hồi 

(m2) 

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2

Diện tích 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Ghi chú

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi đất 

10.000đ/m2

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC LÝ- đợt 2

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI TỪ QL.37-QL.17-ĐT.292 ( ĐOẠN VIỆT YÊN, TÂN YÊN, LẠNG GIANG), TỈNH BẮC GIANG (đối với đất 

LUC)                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Tổng kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ cho 

hộ gia đình, cá 

nhân



6
Nguyễn Văn Quang

Tống Thị Hải
58 74 240.8 LUC 80.6        -   80.6      4,030,000     709,280        806,000          12,090,000       17,635,280         

7 Nguyễn Thị Thịnh 58 75 59.3 LUC 59.3        -   59.3      2,965,000     521,840        593,000          8,895,000         12,974,840         

8
Nguyễn Văn Thực

Dương Thị Hoa
58 77 148.2 LUC 148.2        -   148.2    7,410,000     1,304,160     1,482,000       22,230,000       32,426,160         

9
Nguyễn Thị Oanh

(Vượng)
58 62 96.1 LUC 96.1        -   96.1      4,805,000     845,680        961,000          14,415,000       21,026,680         

10 Vũ Thị Tảo 68 172 3345.6 LUC 1.5        -   1.5        75,000          13,200          15,000            225,000            328,200              

11 Nguyễn Thị Lịch 68 157 749.5 LUC 18.9        -   18.9      945,000        166,320        189,000          2,835,000         4,135,320           

12
Nguyễn Thị Cự

Nguyễn Văn Long 
68 184 4201.6 LUC 174.3        -   174.3    8,715,000     1,533,840     1,743,000       26,145,000       38,136,840         

13 Trần Xuân Lục 68 88 1124.8 LUC 12.7        -   12.7      635,000        111,760        127,000          1,905,000         2,778,760           

15 Nguyễn Văn Sử 68 115 607.1 LUC 111.5        -   111.5    5,575,000     981,200        1,115,000       16,725,000       24,396,200         

Nguyễn Văn Sử 68 155 611 LUC 465.7        -   465.7    23,285,000   4,098,160     4,657,000       69,855,000       101,895,160       

16 Nguyễn Thị Thái 68 174 1611.1 LUC 353.3        -   353.3    17,665,000   3,109,040     3,533,000       52,995,000       77,302,040         

Nguyễn Thị Thái 68 189 423.2 LUC 209.5        -   209.5    10,475,000   1,843,600     2,095,000       31,425,000       45,838,600         

THÔN SỎI LÀNG



Nguyễn Thị Thái 68 119 141.8 LUC 2.6        -   2.6        130,000        22,880          26,000            390,000            568,880              

17
Nguyễn Văn Thìn

Nguyễn Thị Mun
68 153 201.7 LUC 16.8        -   16.8      840,000        147,840        168,000          2,520,000         3,675,840           

18 Nguyễn Xuân Tựa 68 182 413 LUC 101        -   101.0    5,050,000     888,800        1,010,000       15,150,000       22,098,800         

19
Nguyễn Thanh Tuấn

Hoàng Thị Sang
68 151 155 LUC 73.6        -   73.6      3,680,000     647,680        736,000          11,040,000       16,103,680         

20 Bùi Thị Đông 60 16 314
BHK

(LUC)
78.7        -   78.7      3,935,000     692,560        787,000          11,805,000       17,219,560         

Bùi Thị Đông 60 51 173.4
BHK

(LUC)
70        -   70.0      3,500,000     616,000        700,000          10,500,000       15,316,000         

21 Lê Thị Bốn 59 15 733.8 LUC 232.9        -   232.9    11,645,000   2,049,520     2,329,000       34,935,000       50,958,520         

Lê Thị Bốn 59 23 2055.1 LUC 54        -   54.0      2,700,000     475,200        540,000          8,100,000         11,815,200         

22 Nguyễn Hữu Đức 60 78 385.9 LUC 284.8        -   284.8    14,240,000   2,506,240     2,848,000       42,720,000       62,314,240         

23 Hoàng Văn Hưng 60 74 590.8 LUC 366.5        -   366.5    18,325,000   3,225,200     3,665,000       54,975,000       80,190,200         

Hoàng Văn Hưng 60 77 556.5 LUC 421.4        -   421.4    21,070,000   3,708,320     4,214,000       63,210,000       92,202,320         

THÔN AN LẬP

THÔN BA MÔ



24 Vũ Thị Sửu 60 211 402.7 LUC 74.5        -   74.5      3,725,000     655,600        745,000          11,175,000       16,300,600         

25 Nguyễn Thị Hiền 59 6 2817.1 LUC 530.2        -   530.2    26,510,000   4,665,760     5,302,000       79,530,000       116,007,760       

26 Nguyễn Thị Thuần 59 18 2757.3 LUC 1059.1        -   1,059.1 52,955,000   9,320,080     10,591,000     158,865,000     231,731,080       

27
Đỗ Thị Hợp (vợ)

Lã Văn Vang 
60 69 614.5 LUC 258.3        -   258.3    12,915,000   2,273,040     2,583,000       38,745,000       56,516,040         

28 Nguyễn Thị Xuyến 59 21 4508.2 LUC 553        -   553.0    27,650,000   4,866,400     5,530,000       82,950,000       120,996,400       

32,277.4   -      7,037.4   -      7,037.4   351,870,000    61,929,120     70,374,000       1,055,610,000     1,539,783,120       Tổng











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9*50.000đ
11=9*8.800

đ
12=7*10.000đ 13=7*150.000đ 14=8*25.000đ 14=10+11+12+13 15=8*50.000đ 16

1

Nguyễn Thị 

Chuyền

Đoàn Văn Hải

58 98 2261.6
NTS 

(LUC) 
939.6 327.3 1,266.9  46,980,000   -          9,396,000    140,940,000   8,182,500   205,498,500    16,365,000   221,863,500  

2,261.6  -   939.6    327.3    1,266.9  46,980,000   -          9,396,000    140,940,000   8,182,500   205,498,500    16,365,000   221,863,500  

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC LÝ- đợt 2

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI TỪ QL.37-QL.17-ĐT.292 ( ĐOẠN VIỆT YÊN, TÂN YÊN, LẠNG GIANG), TỈNH BẮC GIANG                                                                                                                      

( đối với đất NTS (LUC)- có tài sản)                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Bồi 

thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

, 

 Đất 

UBND 

xã (m2) 

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc 

thu hồi đất 

10.000đ/m2

 Tổng 

DT thu 

hồi (m2) 

Tổng

Số 

thửa

Diện tích 

thửa 

(m2)

Loại 

đất

Diện tích

đất hộ 

(m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình, cá nhân

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2

Bồi thƣờng 

về đất 

50.000đ/m2

Số 

Tờ

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 



ĐVT: đồng

17

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC LÝ- đợt 2

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI TỪ QL.37-QL.17-ĐT.292 ( ĐOẠN VIỆT YÊN, TÂN YÊN, LẠNG GIANG), TỈNH BẮC GIANG                                                                                                                      

( đối với đất NTS (LUC)- có tài sản)                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Ghi chú



STT Chủ sử dụng Số tờ 
Số 

thửa
Diện tích

Loại tài sản, cây trồng đƣợc bồi 

thƣờng, hỗ trợ
ĐV tính Số lƣợng 

 Đơn giá   

(đồng)  

 Mức 

hỗ trợ 

% 

 Thành tiền 

(đồng)  
 Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Kè ao đổ bê tông mác 200 dày 10cm, dài 

50m, cao 3,5m -  Khối bê tông mác 200
đ/m3 17.5 2,030,000          50       17,762,500 

Tài sản 

trên đất 

không đủ 

điều kiện 

bồi 

thường về 

đất được 

Kè ao đổ bê tông mác 200 dày 10cm, dài 

100m, cao 3,5m -  Khối bê tông mác 200
đ/m3 35.0 2,030,000          80       56,840,000 

Cây Bưởi đk gốc 2cm≤ɸ<5cm đ/cây 10 623,000             80         4,984,000 

Cây Mít đk gốc 9cm≤ɸ<12cm đ/cây 20 404,000             80         6,464,000 

Cây Mít đk gốc 19 cm ≤ Φ <25cm đ/cây 4 710,000             80         2,272,000 

Cây Táo đk gốc 12cm≤ɸ<15cm đ/cây 10 1,805,000          80       14,440,000 

Cây Na đk gốc 7cm≤ Φ<9cm đ/cây 3 573,000             80         1,375,200 

Cây Nhãn đk tán 2m≤F<3m đ/cây 3 437,000             80         1,048,800 

Cây Vú Sữa đk gốc 20cm ≤ Φ <25cm đ/cây 1 1,718,000          80         1,374,400 

Mặt nước nuôi trồng thủy sản đ/m3 1000.0 7,900                 80         6,320,000 

98

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI

Thực hiện dự án: Đƣờng nối từ QL.37-QL.17-ĐT.292(đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: Đồng

581

Nguyễn Thị 

Chuyền

Đoàn Văn Hải

1266.9



2 Lê Thị Bốn 59 15 235.9
Giếng khoan thủ công có ống vách lọc, 

hút nước sâu 40 m
đ/m dài 40 150,000             80         4,800,000 

3
Nguyễn Thị 

Xuyến
59 21 553

Giếng khoan thủ công có ống vách lọc, 

hút nước sâu 40 m
đ/m dài 40 150,000             80         4,800,000 

1,267      -                                                            -         -         -             122,480,900    

     Căn cứ theo công văn số 1170/SNN-KHTC ngày 28/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố đơn giá tài sản trân đất là cây trồng, vật 

nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Tổng







































































Diện tích 

thu hồi đất 

của hộ (m
2
)

DT đã 

thu hồi ở 

dự án 

khác

Số lao động 

đƣợc hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Nguyễn Thị Chuyền

Đoàn Văn Hải
Thôn Sỏi Máng 498 348.6 939.6             -   2.70 2       3,500,000                         7,000,000 

2 Nguyễn Văn Dương Thôn Sỏi Máng 498 348.6 81.3             -   0.23 0       3,500,000                                     -   

3
Nguyễn Văn Đường

Đoàn Thị Thắng
Thôn Sỏi Máng 498 348.6 244.8             -   0.70 0       3,500,000                                     -   

4 Thân Văn Kiên Thôn Sỏi Máng 498 348.6 108.8             -   0.31 0       3,500,000                                     -   

5
Nguyễn Hồng Minh 

Nguyễn Thị Hảo
Thôn Sỏi Máng 498 348.6 69.3             -   0.20 0       3,500,000                                     -   

6 Nguyễn Thị Nghị Thôn Sỏi Máng 498 348.6 624.2             -   1.79 1       3,500,000                         3,500,000 

7
Nguyễn Văn Quang

Tống Thị Hải
Thôn Sỏi Máng 498 348.6 80.6             -   0.23 0       3,500,000                                     -   

8 Nguyễn Thị Thịnh Thôn Sỏi Máng 498 348.6 59.3             -   0.17 0       3,500,000                                     -   

9
Nguyễn Văn Thực

Dương Thị Hoa
Thôn Sỏi Máng 498 348.6 148.2             -   0.43 0       3,500,000                                     -   

Diện 

tích một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 TẠI XÃ NGỌC LÝ- ĐỢT 2 

Thực hiện dự án: Đƣờng nối từ QL.37-QL.17-ĐT.292(đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang.

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên Địa chỉ



10
Nguyễn Thị Oanh

(Vượng)
Thôn Sỏi Máng 498 348.6 96.1             -   0.28 0       3,500,000                                     -   

11 Vũ Thị Tảo Thôn Sỏi Làng 498 348.6 1.5             -   0.00 0       3,500,000                                     -   

12 Nguyễn Thị Lịch Thôn Sỏi Làng 498 348.6 18.9             -   0.05 0       3,500,000                                     -   

13
Nguyễn Thị Cự

Nguyễn Văn Long 
Thôn Sỏi Làng 498 348.6 174.3             -   0.50 0       3,500,000                                     -   

14 Trần Xuân Lục Thôn Sỏi Làng 498 348.6 12.7             -   0.04 0       3,500,000                                     -   

15 Nguyễn Văn Sử Thôn Sỏi Làng 498 348.6 577.2             -   1.66 1       3,500,000                         3,500,000 

16 Nguyễn Thị Thái Thôn Sỏi Làng 498 348.6 565.4             -   1.62 1       3,500,000                         3,500,000 

17
Nguyễn Văn Thìn

Nguyễn Thị Mun
Thôn Sỏi Làng 498 348.6 16.8             -   0.05 0       3,500,000                                     -   

18 Nguyễn Xuân Tựa Thôn Sỏi Làng 498 348.6 101.0             -   0.29 0       3,500,000                                     -   

19
Nguyễn Thanh Tuấn

Hoàng Thị Sang
Thôn Sỏi Làng 498 348.6 73.6             -   0.21 0       3,500,000                                     -   

20 Bùi Thị Đông Thôn Ba Mô 498 348.6 148.7             -   0.43 0       3,500,000                                     -   

21 Lê Thị Bốn Thôn An Lập 498 348.6 286.9             -   0.82 0       3,500,000                                     -   

22 Nguyễn Hữu Đức Thôn An Lập 498 348.6 284.8             -   0.82 0       3,500,000                                     -   

23 Hoàng Văn Hưng Thôn An Lập 498 348.6 787.9             -   2.26 2       3,500,000                         7,000,000 

24 Vũ Thị Sửu Thôn An Lập 498 348.6 74.5             -   0.21 0       3,500,000                                     -   



25 Nguyễn Thị Hiền Thôn An Lập 498 348.6 530.2             -   1.52 1       3,500,000                         3,500,000 

26 Nguyễn Thị Thuần Thôn An Lập 498 348.6 1059.1             -   3.04 3       3,500,000                       10,500,000 

27
Đỗ Thị Hợp (vợ)

Lã Văn Vang 
Thôn An Lập 498 348.6 258.3             -   0.74 0       3,500,000                                     -   

28 Nguyễn Thị Xuyến Thôn An Lập 498 348.6 553             -   1.59 1       3,500,000                         3,500,000 

7977.0 0 0 12 0 42,000,000                     Tổng
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